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	Tên đơn vị
Trụ sở, địa điểm hoạt động, điện thoại
	Mục tiêu và  nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Chương trình đào tạo
	Số giấy phép/Thời hạn giấy phép
	Đội ngũ giáo viên

	

01
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Mỹ
Số 387-389 (Lầu 4), đường Hai Bà Trưng, phường 8, Quận 3, TP.HCM
	Tổ chức giảng dạy hoạt động giáo dục kỹ năng toán trí tuệ thông qua kỹ năng sử dụng phương pháp bàn tay và bản tính Soroban.
	Bộ sách Toán trí tuệ của Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
	Số: 1748/GDĐT-TC, ngày 03/06/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 03/06/2016– 03/06/2018
	· Phạm Thị Trúc Linh
· Nguyễn Hoàng Linh
· Lê Thị Kiều Trang
· Trương Thị Mỹ Dung
· Võ Thị Mộng Tuyền
· Trần Nguyễn Việt Hằng

	




02
	Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế Gaia
Số 179, đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 08.904505441
	Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp, trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh tích cực, trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình; phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. 

	Bộ sách bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
	Số: 1778/GDĐT-TC, ngày 03/06/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 03/06/2016– 03/06/2018
	· Nguyễn Thị Thu Hà
· Nguyễn Hoàng Thanh Trúc
· Trần Thị Thúy Hường
· Trịnh Thị Thảo
· Lâm Thị Huyền Trang
· Nguyễn Thị Thảo
· Vũ Thị Kim Thúy
· Nguyễn Phi Long
· Nguyễn Thị Hồng Nhung


	03
	Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Ngôi sao
Số 66, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT:08.906982965

	Đào tạo kỹ  năng sống, kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng tư duy nhằm giúp học sinh trang bị các kỹ năng sống tự lập, tự tin và tự chủ
	Bộ sách Bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	Số: 1979/GDĐT-TC, ngày 21/06/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 21/06/2016– 21/06/2018
	· Trịnh Minh Hùng
· Hoàng Thị Thu Hà
· Dương Thị Phương Dung
· Ngô Thị Úc
· Nguyễn Ngọc Hà
· Hồ Thị Hải Lý
· Nguyễn Ngọc Châu Trân
· Phạm Thị Ngọc Mai

	04
	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu trí tuệ
Số 282 C, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 08.62986298
	Rèn luyện kỹ năng học tạp và phát triển tư duy, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 
	Bộ sách Super Mind Speed Math N1-A&B, N2 A&B, N3 A&B, N4 A&B, L1A&B, L2A&B, L3,L4,L5,L6 – Lưu hành nôi bộ.
	Số: 2310/GDĐT-TC, ngày 12/07/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 12/07/2016– 12/07/2018
	- Nguyễn Thị Trang
- Trần Thị Mơ
- Đỗ Tấn Bình
- Tô Thị Huyền Trang
- Bùi Liên Hương
- Nguyễn Thị Huyền
- Trần Phương Lan
- Ngô Thị Thanh Hà

	05
	Công ty TNHH Giáo dục kỹ năng Mỹ Sài Gòn
Số 137, đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.
ĐT: 08.38953803
	Giúp trẻ cải thiện nhân cách, định hướng phát triển bản thân dựa trên các nền tảng của giá trị sống.
	Bộ sách Bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	Số: 2391/GDĐT-TC, ngày 19/7/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 19/7/2016 – 19/7/2018
	· Đặng Thị Hương
· Trương Thị Thu Hà
· Nguyễn Thị Bích Loan
· Trần Phước Thùy Linh

	06
	Công ty TNHH Đào tạo Tài năng Việt Mỹ

Số 185, đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.
ĐT: 08.938175239
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực trong cuộc sống.
	Bộ sách Toán Trí tuệ SuperBrain – Nhà xuất bản trẻ
	Số: 2401/GDĐT-TC, ngày 20/7/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 20/7/2016 – 20/7/2018
	· Cù Ngọc Thương

	07
	Công ty TNHH Giáo dục và Phát triển Kỹ năng Việt
Tầng 2, số 21A, đường Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM
ĐT: 08.903766965

	Đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh. 
	Bộ sách Bài tập rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	Số: 2482/GDĐT-TC, ngày 22/8/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 22/8/2016 – 22/8/2018
	- Nguyễn Thành Phương
- Nguyễn Văn Tú 
- Nguyễn Hồng Thúy

	08
	Công ty TNHH Superbrain – Chi nhánh Khơi Nguồn
Số 125-127, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM 
	Hình thành và  phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực trong cuộc sống.
	Bộ sách Toán trí tuệ SuperBain – Nhà xuất bản Trẻ
	Số: 2970/GDĐT-TC, ngày 6/9/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 06/09/2016 – 06/09/2018
	· Trịnh Nguyễn Thảo Vy
· Nguyễn Thị Hường
· Đoàn Thanh Sang
·  Lê Thị Ý

	09
	Công ty cổ phần Đàu tư Giáo dục và Đào tạo quốc tế Rồng Việt
Số 122, đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT:08.35174331
	Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của trẻ gắn với định hướng nghề nghiệp.
	Bộ sách Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Số: 2971/GDĐT-TC, ngày 6/9/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 06/09/2016 – 06/09/2018
	· Trần Hoàng Hữu An
· Trần Thị Anh
· Nguyễn Ngọc Chung
· Bùi Phương Đại
· Lê Thành Đạt
· Nguyễn Thị Ngọc Dung
· Nguyễn Trần Khánh Duy
· Đặng Tường Giang
· Trương Thị Thu Hằng
· Nguyễn Thị Hằng
· Nguyễn Trí Hậu
· Bùi Thị Mỹ Hoài
· Nguyễn Thị Ánh Hồng
· Hồ Thu Hương
· Nguyễn Tân Huy
· Lê Văn Kết
· Phạm Đình Khanh
· Nguyễn Thị Bảo Khoa
· Trương Thị Mỹ Lan
· Lê Thị Thúy Nga
· Nguyễn Trọng Nhân
· Lê Thị Kim Oanh
· Huỳnh Ngọc Phi
· Nguyễn Hữu Phúc
· Lê Thị Bảo Quyên
· Trần Thị Tài
· Lê Thị Thảo
· Trần Thị Kim Thoại
· Trần Thị Oanh Thư
· Trương Thị Thanh Thúy
· Phạm Ngọc Hương Tiên
· Hà Thị Huyền Trang
· Nguyễn Minh Trí
· Đoàn Minh Trọng
· Phạm Văn Tùng
· La Cát Tường
· Nguyễn Thị Cẩm Vân
· Lê Thị Hoàng Yến
· Trương Phúc Bé
· Hoàng Văn Bình
· Giang Uyển Dung
· Nguyễn Thị Xuân Hằng
· Đoàn Thị Hạnh
· Nguyễn Thị Kim Hiền
· Trần Uyển Hương
· Nguyễn Thị Thanh Huyền
· Hoàng Nam Khánh
· Ngô Thị Mỹ
· Võ Thị Nên
· Dương Thị Thanh Nguyên
· Hà Thị Ngọc Như
· Võ Thị Nở
· Nguyễn Thị Phương
· Lê Thị Thảo
· Lương Thị Hoài Thương
· Đỗ Thành Bảo Trâm
· Lê Thị Trang
· Huỳnh Bá Trung
· Huỳnh Trần Quốc Trung

	10
	Công ty TNHH Phát triển Năng lực Trí tuệ
Số 20, đường số 12, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM.
Cn: số 10A6, đường số 11, khu dân cư Areco, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức (số: 965/GDĐT-TC ngày 26/3/2018)
	Nâng cao năng lực trí não và kỹ năng cho trẻ, giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ và khả năng tập trung.
	Bộ sách Toán Phát triển trí tuệ - Lưu hành nội bộ
	Số: 3117/GDĐT-TC, ngày 14/9/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 14/09/2016 – 14/09/2018
	· Văn Vũ Phương Thảo
· Nguyễn Quốc Trầm
· Nguyễn Thị Kim Thoa

	11
	Viện khoa học quản lý Nguồn nhân lực
Thuộc: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Số 62/2A, đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
	Trang bị và trau dồi kiến thức, lối sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng hội nhập và phát triển bản thân cho học viên
	Bộ sách kỹ năng sống cùng Poki – Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội
	Số: 3447/GDĐT-TC, ngày 11/10/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 11/10/2016 – 11/10/2018
	Lê Thị Hòa Bình
Nguyễn Văn Sĩ
Mai Xuân Huấn
Lê thị Kim Nhung
Nguyễn Sinh Công
Mai Chiến Thắng


	12
	Công ty TNHH Giáo dục Cầu Vồng
Số 30, đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng tập trung, ghi nhớ và phản xạ linh họa cho học viên.
	Bộ sách trí tuệ SuperBrain – Nhà xuất bản trẻ
	Số: 3949/GDĐT-TC, ngày 16/11/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 16/11/2016 – 16/11/2018
	· Phạm Ngọc Ánh
·  Nguyễn Thị thúy Quỳnh
· Nguyễn Thị Kim Anh
· Phương Thị Cúc
·  Phan Thị Vân Anh 

	13
	Công ty TNHH Growing Brain
Số 358, đường Chợ Lớn, phường 11, Quận 6, TP.HCM. 

	Khơi dậy tiềm năng nghệ thuật nhằm phát triển tư duy sáng tạo, hoàn thiện các kỹ năng sống cho học viên.
	Bộ sách Growing Brain – Lưu hành nội bộ
	Số: 4184/GDĐT-TC, ngày 02/12/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 02/12/2016– 02/12/2018
	· Nguyễn Thị Vân
· Thạch Hồng Lợi

	14
	Công ty TNHH phát triển giáo dục Đắc Phát
Số 0.09 tầng 1, chung cư 4s, đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực trong cuộc sống.
	Bộ sách toán trí tuệ SuperBrain – Nhà xuất bản trẻ
	Số: 65/GDĐT-TC ngày 9/1/2017
Thời hiệu cấp phép:
Từ  9/1/2017 –
9/1/2019
	· Võ Thị Huyền Trang

	15
	Công ty Cổ phần giáo dục Superbrain – Chi nhánh Vista
P. 3.9 tầng 3 Khu trung tâm thương mại Vista Walk, số 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực trong cuộc sống, rèn luyện kĩ năng tập trung, ghi nhớ và phản xã linh hoạt cho học viên
	Bộ sách toán Trí tuệ SuperBrain – Nhà xuất bản trẻ
	Số: 1270/GDĐT-TC ngày 19/4/2017
Thời hiệu cấp phép:
Từ 19/4/2017 –
19/4/2019
	· Nguyễn Thị Kim Ngọc
· Hồ Thanh Thản
· Nguyễn Thị Thương
· Nguyễn Thị Thanh Hà
· Nguyễn Hoàng Ngọc Vân
	
	

	
	

	
	

	
	




	16
	Công ty cổ phần Major Education
Lầu 2 và lầu 5, số 269A, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận
	Rèn luyện các kĩ năng tập trung, ghi nhớ và phản xạ linh hoạt cho học viên.
	Bộ sách Abacus Master
	Số: 1514/GDĐT-TC ngày 8/5/2017
Thời hiệu cấp phép:
8/5/2017 –
8/5/2019

	· Hoàng Thị Ngà
· Lê Gia Tuấn
· Lý Châu Len
· Trần Thị Sương
· Lê Thị Thanh Tuyền
· Nguyễn Tấn Phước
· Nguyễn Thị Tuyết Mai
· Giang Thiên Vũ
· Trần Thị Ngọc Tuyền

	17
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Việt My Group
Số 55, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, quận 2

	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực trong cuộc sống, rèn luyện các kỹ năng phản xạ linh hoạt cho học viên
	Bộ sách toán trí tuệ SuperBrain – Nhà xuất bản trẻ
	Số: 2151/GDĐT-TC ngày 16/6/2017
Thời hiệu cấp phép:
16/6/2017 –
16/6/2019
	· Nguyễn Thị Xuân
· Nguyễn Thị Hồng Nhi
· Ngô Phương Tâm
· Trần Thị Hoài
· Đinh Hữu Tương

	18
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Giáo dục thế hệ mới
Số 28, Hoàng Việt, phường 4, Tân Bình

	Bồi dưỡng kỹ năng tập trung, quan sát, ghi nhớ và tính toán nhanh cho học viên
	Bộ sách số học Trí tuệ UCMAS do nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành
	Số: 2490/GDĐT-TC ngày 11/7/2017
Thời hiệu cấp phép:
11/7/2017-
11/7/2019
	· Trương Nguyễn Hoàng Oanh
· Trần Quan Minh
· Phạm Thị Hải Yến
· Bùi Ngọc Huệ

	19
	Công ty TNHH Dịch vụ - Giáo dục trẻ em Việt
Số 133, Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Bộ sách Thực hành kỹ năng sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành
	Số: 2698/GDĐT-TC ngày 31/7/2017
Thời hiệu giấy phép: Từ 31/7/2017 – 31/7/2019
	· Nguyễn Thị Minh Ngọc

	20
	Công ty cổ phần giáo dục Con sẽ là...

Số :156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, quận 1. ĐT: 0913141557

	Đối tượng giảng dạy : học sinh Tiểu học -THCS
hướng dẫn học sinh nhận thức và xử lý được một số vấn đề và vượt qua một số khó khăn trong học tập và cuộc sống.
	Bộ giáo trình đổi mới sáng tạo – huấn luyện kĩ năng
	Số: 2788/GDĐT-TC ngày 3 tháng 8 năm 2017
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 3/8/2017 – 3/8/2019
	· Trần Thế Hưởng
· Lê Hoài Phương
· Đào Anh Huy
· Đặng Đình Nam
· Nguyễn Thị Quỳnh Như
· Nguyễn Thị Tường Vân
· Đặng Thanh Thủy
· Vũ Thúy Nhuận

	21
	Công ty TNHH một thành viên Thăng Long Thăng Tiến
Số 766/64, đường CMT8, phường 5, Tân Bình
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng sống
	Bộ giáo trình thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1 – lớp 5- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Số: 3026/GDĐT-TC ngày 18/8/2017
Thời hiệu cấp phép:
18/8/2017 –
18/8/2019
	· Đặng Nguyễn Yến Nhi
· Đặng Kim Thu

	22
	Công ty TNHH Nhung Kiều
Số: 116/13 đường Dương Quảng hàm, phường 5, Quận Gò vấp
	Rèn luyện kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho trẻ
	Giáo trình Luyện chữ đẹp – lưu hành nội bộ
	Số: 3031/GDĐT-TC ngày 21/8/2017
Thời hiệu cấp phép: 21/8/2017 – 21/8/2019
	· Trần Quốc Khánh
· Thường Võ Anh Hương

	23
	Công ty TNHH Thế giới tí hon
Số 216, đường Đồng Đen, P14, quận Tân Bình
	Hình thành và phát triển kĩ năng hội họa và kĩ năng vận động cho trẻ
	Giáo trình mỹ thuật và Aerobic – lưu hành nội bộ
	Số: 3074/GDĐT-TC ngày 22/8/2017
Thời hiệu cấp phép:
22/8/2017 – 22/8/2019
	· Nguyễn Thanh Trà My
· Bùi Ngọc Phương Uyên
· Trịnh Thu Hương Cẩm
· Phạm Tú Quỳnh

	24
	Công ty TNHH Alus Math
53, Đường Ngô Thời Nhiệm, p6, quận 3
CN1: Số 2, đường 65, KDC Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7
CN2: số 24-24bis đường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3
CN3: số 71, đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận
CN4: số 77 – 79, đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5
CN5: số 521-523 đường Điện Biên Phủ, P25, quận Bình Thạnh
CN6: số 258, đường Nguyễn Thái Sơn, P4, quận Gò Vấp
CN7: số 65-67 đường Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, quận Tân Phú
CN8: số 272-274 đường 3/2, P12, Q10
CN9: số 345, Đường Cộng Hòa, p13, quận Tân Bình
CN10: số 223, đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức
CN11: số 980, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7
CN12: số 928, đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình


	Giúp mỗi cá nhân trở thành những con người năng động, tự tin và thành công trong cuộc sống
	Bộ giáo trình Kỹ năng Tư duy Toán học Early Steps và Key Steps
	Số: 4181/GDĐT-TC ngày 8/11/2017
Thời hiệu cấp phép: 8/11/2017 –
8/11/2019
	· Nguyễn Thanh Thảo
· Bùi Thị Mộng Ngân
· Mai Thanh Thảo
· Kiều Thị Xuân Huyền
· Bùi Thanh Xuân
· Phạm Thị Kim Tuyến
· Nguyễn Thị Nhật Phượng
· Nguyễn Ngọc Thiện
· Nguyễn Thị Thương
· Nguyễn Thị Nguyệt

	25
	Công ty TNHH Giáo dục Sen Kim Cương Việt Nam
số 22 đườngNguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Sách  “ Toán  phát triển trí tuệ Brianpower”
	Số: 202/GDĐT-TC ngày 19/01/2018           
Thời hiệu cấp phép: 19/01/2018 – 19/01/2020
	

	26
	Công ty TNHH Giáo dục Nét Hoa
Số 15/2 đường Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình
Số 359B1 (số mới 359C) Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, quận Tân Bình
Số 119 – 121 đường Bầu Cát 3, Phường 12, quận Tân Bình
	Rèn luyện kỹ năng viết chữ đẹp cho học viên
	Tài liệu “Giúp em tập viết đúng” và “Thực hành kỹ năng sống” của Nhà xuất bản Giáo dục
	Số: 4512/GDĐT-TC ngày 05/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 05/12/2017 – 05/12/2019
	· Nguyễn Thị Thúy An
· Bùi Thị Sử
· Bùi Quang Trung
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	Công ty TNHH Kipi Edu
Số 53 Trần Thị Nghĩa, Phường 7, quận Gò Vấp
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Bộ sách “ Thử thách IQ” cho học sinh tiểu học của Nhà xuất bản Thế Giới
	Số: 4615/GDĐT-TC ngày 12/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 12/12/2017 – 12/12/2019
	· Đỗ Thị Thảo Vân
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	Công ty TNHH SunnyCare
số 57/6/1, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Giáo trình giáo dục kỹ năng sống của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	Số: 4699/GDĐT-TC ngày 19/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 19/12/2017 – 19/12/2019
	· Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm
· Nguyễn Thị Ngọc Nhung
· Nguyễn Thị Phương
· Khổng Diễm Quyên
· Võ Minh Thành
· Nguyễn Lê Phương Thảo
· Nguyễn Thị Thúy Hằng
· Phan Thị Lệ
· Phạm Thị Mỹ Nhung
· Phạm Tiến Dũng

	29
	Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Minh Khoa
số 10 đường Tôn Thất Hiệp,Phường13, Quận 11
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Giáo trình giáo dục kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Số: 4700/GDĐT-TC ngày 19/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 19/12/2017 – 19/12/2019
	· Nguyễn Thị Thu Thủy
· Lê Thị Thúy Nga
· Huỳnh Thị Minh Trâm


	30
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Thiên Anh Việt
số 50/1B – 50/1C, TL 29, khu phố 3C, phừng Thạnh Lộc, Quận 12
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Giáo trình giáo dục kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo






	Số: 4616/GDĐT-TC ngày 12/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 12/12/2017 – 12/12/2019
	· Nguyễn Thị Kim Sơn
· Nguyễn Thị Thanh Vân
· Lê Thị Hồng Nhung
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	Công ty Cổ phần Giáo dục KDI
phòng 10.10 tấng 10 tòa nhà Diamond Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 và  phòng 4.1 tầng 4, số 169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
	Chương trình đào tạo và thực hành cho học sinh về các nội dung  giáo dục STEM, hướng dẫn  năng lực tư duy sáng tạo, giáo dục và nâng cao tư duy thiết kế thông qua mô hình không gian sáng chế.
	
	Số: 4595/GDĐT-TC ngày 11/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 11/12/2017 – 11/12/2019
	· Nguyễn Kiến Long
· Hoàng Dương
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	Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Quang Phát
số 11/1 đường 132, phường Phước Long A, Quận 9
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Giáo trình kỹ năng sống lưu hành nội bộ
	Số: 83/GDĐT-TC ngày 09/01/2018
Thời hiệu cấp phép: 09/01/2018– 09/01/2020
	· Thắng Thị Huyền Trân
· Nguyễn Thị Thu Chúc
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	Công ty TNHH La Hoàng Dũng
số 580/5 Quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Tài liệu luyện Tiếng Việt học sinh tiểu học của tác giả Hoàng Trường Giang, Đặng Tú, Phuong Nam, Nguyễn Gia Hân, Đinh Văn Hữu
	Số: 758/GDĐT-TC ngày 09/03/2018
Thời hiệu cấp phép: 09/03/2018– 09/03/2020
	· Vũ Thị Phương Loan
· La Thị Kim Loan
· Nguyễn Thị Thảo
· Trần Thanh Hương
· Lê Việt Hà
· Phạm La Thành
· Trần Thị Mỹ Linh

	34
	Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ Giáo dục Điểm Tựa
số 411/15A dường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11
	Rèn luyện các thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong ứng xử các tình huống trong cuộc sống, hoàn thiện nhân cách, định hướng, phát triển bản than tốt hơn trên nền tảng các giá trị sống cho học viên từ lớp 1 đến lớp 5
	Tài liệu Thực hành kỹ năng sống lớp 1,2,3,4,5 của Nah2 xuất bản Giáo dục
	Số: 4852/GDĐT-TC ngày 29/12/2017
Thời hiệu cấp phép: 29/12/2017– 29/12/2019
	· Trần Thị Ngọc Thi
· Ôn Bích Ngọc
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	Công ty TNHH Giáo dục Nhân Tài
số 11, Đường số 6, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hình thành và phát triển thói quen , hành vi, thái độ tích cực trong ứng xử tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội
	Tài liệu tự biên soạn, lưu hành nội bộ
	Số: 917/GDĐT-TC ngày 22/3/2018
Thời hiệu cấp phép: 22/3/2018– 22/3/2020
	· Đoàn Thị Thanh Tuyền
· Phạm Mạnh Hùng
· Bùi Thị Sen
· Lê Ngọc Đông
· Hồ Thị Thu Sang

	36
	Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA
số 179, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh tích cực, trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hoạt động hàng ngày. Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình ; phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.
	Bộ sách Bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	Số: 1715/GDĐT-TC ngày 24/5/2018
Thời hiệu cấp phép: 24/5/2018– 24/5/2020
	· Nguyễn Thị Thu Hà
· Nguyễn Hoàng Thanh Trúc
· Trần Thị Thúy Hường
· Trịnh Thị Thảo
· Lâm Thị Huyền Trang
· Nguyễn Thị Thảo
· Vũ Thị Kim Thúy
· Nguyễn Phi Long
· Nguyễn Thị Hồng Nhung


	37
	Công ty TNHH Phù Sa Đỏ
số 157, đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân  cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, giúp trẻ nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt, biết tập trung lắng nghe và có phản xạ tốt, trí não được kích thích và hoạt động nhịp nhàng
	Chương trình giáo dục kỹ năng sống từ tiểu học đến trung học theo khung chương trình Giáo dục và Đào tạo
	Số: 1603/GDĐT-TC ngày 17/5/2018
Thời hiệu cấp phép: 17/5/2018– 17/5/2020
	· Bùi Văn Trực
· Nguyễn Thị Hiền
· Đàm Thị Duyên
· Phan Thị Ngọc Anh
· Bùi Công Toàn

	38
	Công ty TNHH Xây dựng cơ khí thương mại Nam Trung
số 57, đường số 6, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân  cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, giúp trẻ nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt, biết tập trung lắng nghe và có phản xạ tốt, trí não được kích thích và hoạt động nhịp nhàng
	Rèn kỹ năng viết chữ đẹp, năng khiếu vẽ, óc thẫm mỹ và thực hành kỹ năng sống
	Số: 1346/GDĐT-TC ngày 26/4/2018
Thời hiệu cấp phép: 26/4/2018– 26/4/2020
	· Mai Thị Ý Liên
· Nguyễn Thị Kiều Nhớ
· Đỗ Kiều Nhân
· Nguyễn Thị Tú Quỳnh
· Võ Thị Quả
· Tạ Thị Hiền Ly
· Lại Thị Minh Thư
· Huỳnh Thị Thu Loan
· Võ Thị Mỹ Thuật
· Lê Thị Dung
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	Công ty TNHH Aplus Math
CN13: số 1-3 đường số 3A, cư xá Bình Thới, P8, Quận 11
CN14: tầng trệt, tòa nhà chung cư Morning Star, số 57 Quốc lộ 13, P26, quận Bình Thạnh 
CN15: tầng trệt, Block A, chung cư An Phú 2, số 961-973/1, Hậu Giang, P11, Quận 6
CN16: số 177, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12
CN17: số 313/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1
CN18: số 13 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
	Giúp mỗi cá nhân trở thành những con người năng động, tự tin và thành công trong cuộc sống
	Bộ giáo trình Kỹ năng Tư duy Toán học Early Steps và Key Steps
	Số: 1958/GDĐT-TC ngày 8/6/2018
Thời hiệu cấp phép: 8/6/2018– 8/6/2020
	· Nguyễn Thanh Thảo
· Bùi Thị Mộng Ngân
· Mai Thanh Thảo
· Kiều Thị Xuân Huyền
· Bùi Thanh Xuân
· Phạm Thị Kim Tuyến
· Nguyễn Thị Nhật Phượng
· Nguyễn Ngọc Thiện
· Nguyễn Thị Thương
· Nguyễn Thị Nguyệt

	40
	Công ty TNHH MTV Giáo dục Đào tạo Giang Trần
số 528 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân  cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, giúp trẻ nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt, biết tập trung lắng nghe và có phản xạ tốt, trí não được kích thích và hoạt động nhịp nhàng
	Tài liệu thực hành Kỹ năng sống theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Số: 1911/GDĐT-TC ngày 6/6/2018
Thời hiệu cấp phép: 6/6/2018– 6/6/2020
	· Lâm Thị Thúy Hằng
· Nguyễn Thị Thu Cúc

	41
	Công ty cổ phần Giáo dục Michale Việt Nam
Tầng 1 và tầng 2, tòa nhà H3, số 384, Hoàng diệu, p6, quận 4
	Trang bị cho học sinh kiến thức về kĩ năng tư duy và quản lý cảm xúc, thúc đẩy sự tự tin, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân
	Bộ tài liệu Giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh THCS, tác gải PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, NXB Giáo dục, 2017.
Bộ tài liệu phương pháp dạy học thông minh, tác gải Richard Guare và Peg Dawason EdD, Nhà xuất bản dân trí 2015

	
	· Nguyễn Hoàng Trang
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	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông tư vấn đào tạo Ý tưởng Việt
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội.
	Bộ giáo trình thực hành kỹ năng sống dành cho trẻ Mầm non (Lớp lá), Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Sồ: 3596/GDĐT-TC ngày 27/9/2017
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 27/9/2017 – 27/9/2019
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	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Trí Nhân Tâm
Số 104 A-B, đường số 23, phường 11, Quận 6, TP.HCM
ĐT: 08.665.80246
	Hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống trong cuộc sống cá nhân. Hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
	Bộ sách Thực hành Kỹ năng sống lớp 1,2,3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Số: 913/GDĐT-TC, ngày 01/04/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 01/04/2016 – 01/04/2018
	

	45
	Công ty Cổ phần Đào tạo Quốc tế Cali
Số 531, đường Nguyễn Duy trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 12, TP.HCM.
ĐT:08.62806899
	Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm số học nhằm giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, tập trung và ghi nhớ tốt. 
	Bàn tính và số học IQ- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
	Số: 1978/GDĐT-TC, ngày 21/06/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 21/06/2016– 21/06/2018
	

	46
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sensecom
Số 1002, đường Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, TP.HCM
ĐT:08.389359538
	Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tư duy số, kỹ năng học tập và phát triển bản thân. 
	Bộ sách tư duy số Counting & Writing 1&2- Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 
	Số: 2309/GDĐT-TC, ngày 12/07/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 12/07/2016– 12/07/2018
	

	47
	Công ty TNHH Giáo dục kỹ năng Mỹ Sài Gòn
Số 137, đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.
ĐT: 08.38953803
	Giúp trẻ cải thiện nhân cách, định hướng phát triển bản thân dựa trên các nền tảng của giá trị sống.
	Bộ sách Bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
	Số: 2391/GDĐT-TC, ngày 19/7/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 19/7/2016 – 19/7/2018
	

	48
	Công ty Cổ phần Đầu tư Khát vọng Xanh
Số 71/20, đường số 6, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
ĐT: 08.97.447.3553
Địa điểm hoạt động:
Tầng trệt, Block D25, Lô D1-18, Chung cư Belleza, đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Q7, TP.HCM
	Khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời của trẻ.
	FastTrack Tots, FasTrack Fundametal và FasTrack English
	Số: 2392/GDĐT-TC, ngày 19/7/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 19/7/2016 – 19/7/2018
	

	49
	Công ty TNHH Một thành viên Kijin Edutainment
Số 283/68/70, đường Cách mạng tháng tám, phường 12, Quận 10, TPHCM
ĐT: 08.1228524541

	Giúp trẻ làm quen những khái niệm đầu tiên về đo lường, biểu thị vị trí, số học, hình học, ngôn ngữ và các kỹ năng khác.
	Chương trình Sora tổng quát (3-4 tuổi), Yuri (4-5 tuổi) và Bara (5-6 tuổi)
	Số: 2482/GDĐT-TC, ngày 26/7/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 26/7/2016 – 26/7/2018
	

	50
	Công ty Cổ phần Đào tạo tài  năng Trẻ Châu Á Thái Bình Dương
Số 112, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, khơi dậy cảm hứng, tạo hứng thú và say mê trong học tập; kích thích các giác quan, tư duy khoa học.


	Bộ sách Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 9 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
	Số: 3379/GDĐT-TC, ngày 06/10/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 06/10/2016 – 06/10/2018
	

	51
	Công ty TNHH GloBal Me Eduacation
Tầng 2, Tòa nhà TPP, số 141 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TP.HCM
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng sống cho học viên. 
	Giáo trình định hướng nghề nghiệp, kỹ năng học tập và phát triển nghề nghiệp, săn học bổng du học và sẵn sàng để du học – lưu hành nội bộ. 
	Số: 3447/GDĐT-TC, ngày 14/10/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 14/10/2016 – 14/10/2018
	

	52
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Huy Hoàng
Số 15, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng số học viên
	Bộ sách Thực hành Kỹ năng sống lớp 1,2,3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục. 
	Số: 4151/GDĐT-TC, ngày 01/12/2016
Thời hiệu giấy phép: 
Từ 01/12/2016– 01/12/2018
	

	53
	Công ty TNHH Japan Music
6A, Ngô Thời Nhiệm, p7, quận 3
	Rèn luyện kĩ năng âm nhạc với nhạc cụ là đàn piano nhằm giúp học viên phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc
	Bộ sách Phương pháp học đàn Piano và những nhạc khúc cổ điển của đàn Piano – nhà xuất bản Đồng Nai
	Số: 2408/GDĐT-TC ngày 5/7/2017
Thời hiệu cấp phép:
5/7/2017-
5/7/2019
	

	54
	Công ty TNHH Sensecom Global
Số 45, Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình

	Bùi dưỡng kỹ năng tư duy số cho học viên
	Chương trình đào tạo: Bộ sách Counting&Writing 1&@, tư duy số - Basic 1&2, Finger Math-Volume 1&@, Abacus Math 1&2, Sesecom Elementary 172 do nah2 xuất bản Hồng Đức phát hành
	Số: 2484/GDĐT-TC ngày 11/7/2017
Thời hiệu cấp phép:
11/7/2017-
11/7/2019
	

	55
	Công ty TNHH dịch vụ Giáo dục Sao Việt
Số 53, Nguyễn Phúc Chu, p15, quận Tân Bình
	Luyện chữ đẹp
	Tài liệu Luyện chữ đẹp – Lưu hành nội bộ
	Số: 2686/GDĐT-TC ngày 27/7/2017
Thời hiệu cấp phép:
27/7/2017 –
27/7/2019
	

	56
	Công ty Cổ phần đào tạo Vòng tay mẹ
Số 67, Trần Thị Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp
	
	Bộ sách Fastrackids (Fastrak Singning, Fastrack Science, Fastrack Fundamentals, Fastrack English)- Lưu hành nội bộ
	Số: 2687/GDĐT-TC ngày 27/7/2017
Thời hiệu cấp phép:
27/7/2017 –
27/7/2019
	

	57
	Công ty TNHH một thành viên Hỗ trợ giáo dục Khai Phóng
	Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng văn háo đọc và kỹ năng sống cho học sinh
	Bộ tài liệu Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học – Nhà xuất bản Giáo dục
	Số: 3513/GDĐT-TC ngày 22/9/2017
Thời hiệu cấp phép: 22/9/2017 – 22/9/2019
		HOÀNG THỊ TUYẾT

	TRẦN THỊ TRÚC LINH

	NGUYỄN LÊ VÂN NHƯ

	BÙI NGUYỄN BÍCH THY

	TRẦN THANH DƯ

	LÊ THỊ LAN THANH

	NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

	LÂM THỊ THU THẢO

	NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

	TRƯƠNG NGUYỄN NHƯ QUỲNH

	ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG

	HUỲNH THIÊN ANH THƠ

	LÊ VĂN HIỀN

	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUỲNH

	NGÔ NGỌC THỦY

	ĐINH THỊ THU THẢO

	TRƯƠNG MINH PHÚC

	NGUYỄN THU NGÂN

	TRẦN THỊ NGỌC DUNG

	TRẦN QUẾ PHƯƠNG

	ĐẶNG THUẬN THÀNH

	HUỲNH THỊ THANH TRÚC

	NGUYỄN THỊ MỸ THƠ

	NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

	HUỲNH THỊ KIM NGỌC

	VÕ THỊ THUÝ QUỲNH

	VŨ THỊ BÍCH NGỌC 

	TRẦN LÊ ANH PHƯƠNG

	TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

	NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

	TRẦN THỊ HÀ MY

	TRÀN THỊ TÚ UYÊN

	ĐINH THỊ THU THẢO

	ĐẶNG NGỌC HÂN

	NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

	DƯƠNG NGỌC THANH THUỶ

	LÊ HOÀNG TRÂM 
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